
 

JAPANESE BBQ BUFFET MENU 

½ Grilled lobster with Teriyaki sauce 
½ Tôm hùm nướng xốt Teriyaki 

 
Appetizers 

Chicken nori rolls 
Gà cuộn rong biển 

Tuna Tataki 
Cá ngừ áp chảo và bơ  

Salmon tartare on fried nori 
Cá hồi tái và rong biển chiên 

 
Salad 

Seared beef and soba salad 

Salad mỳ soba trộn bò áp chảo 

Japanese cucumber salad with sesame sauce 

Salad dưa leo bao tử với xốt mè 

Japanese vermicelli salad with shrimp and seaweed 

Gỏi miến trộn tôm và rong biển kiểu Nhật 

Wafu sadara salad 

Gỏi cá ngừ  

Seafood and wakame salad 

Gỏi sản hải và rong biển wakame 

Spicy kani salad 
Salad thit cua và rau củ 

  
Assorted garden greens 

Edamame, lettuce, green bean, cucumber, baby tomato, okra,  

banana blossom, mixed herbs 
Đậu nành Nhật, xà lách, đậu cove, dưa leo, cà chua bi, đậu bắp, bắp non, 

bắp chuối, rau thơm trộn 
 
 
 

 



 
Selection of sauces to include 

Peanut sauce, tamarind sauce, soy sauce, ginger fish sauce, 

Green chili sauce, mayonnaise, ketchup, chili sauce, coriander fish sauce 
Xốt đậu phộng, xốt me, xì dầu, mắm gừng, sốt ớt xanh, mayonnaise,  

tương cà, tương ớt, mắm ngò 
 

Steam station 
Prawn and shiitake mushroom Chawanmushi 

Trứng hấp mềm kiểu Nhật với tôm và nấm đông cô 
Nikuman 

Bánh bao hấp 
Gyoza 

Bánh xếp Gyoza hấp 
 

Fresh seafood on ice 

Fresh oyster 

Hàu tươi 

Boiled: Tiger prawn, whelk, Chilean mussels, clams 

Tôm sú, ốc xoắn, vẹm Chi-lê, nghêu 
Condiments: lime wedges, chili salt and pepper, tabasco, caper, tomato 

and mango salsa, Kikkoman sauce, wasabi, shallot vinegar 
Đồ ăn kèm: chanh bổ cau, muối ớt tiêu, tabasco, nụ bạch hoa, cà chua và 

xoài salsa, xốt Kikkoman, mù tạt, hành tím ngâm chua 
 

Sashimi & sushi maki counter 
Whole salmon, Japanese octopus, ocean tuna,  

Japanese herring pressed with eggs  
Cà hồi, bạch tuộc Nhật, cá ngừ đại dương, cá trích ép trứng 

 
Assorted Sushi rolls and Onigiri and Nigiri 

 (California roll, spicy tuna roll, shrimp tempura roll, Unagi Nigiri)  

Cơm cuộn và cơm nắm các loại (cá hồi, cá ngừ, tôm, lươn, thanh cua…) 

Condiments: Soy sauce, wasabi, pickled ginger, lime, shiso leaves 
Đồ ăn kèm: xì dầu, mù tạt, gừng ngâm, chanh, lá tía tô 

 
Soup/ broth 

Clams Miso soup 
Súp Miso rong biển và nghêu 

 



 
Tonjiru soup (Japanese pork and vegetable Miso soup) 

Canh thịt heo rau củ kiểu Nhật 

Assorted bread and butter 
Bánh mì và bơ 

 
Main dishes 

Sakamushi sseabass (Steamed fish in Sake) 

Cá vượt phi lê hấp rượu Sake 
Ebi chili 

Tôm xào xốt ớt cay 
Sautéed baby corn with shiitake mushroom 

Bắp non xào nấm đông cô 

Japanese chicken with potato curry 
Cà ri gà với khoai tây kiểu Nhật 

Gyūdon (Japanese simmered beef) 
Bò kho 

Yaki Udon (stir fried Udon noodles) 

Mỳ Udon xào hải sản và rau củ 

Yakimeshi (Japanese fried rice) 
Cơm chiên trứng và hành lá 

 
Show cooking 

Okonomiyaki (Savory pancake with cabbage, meat, and toppings) 
Bánh xèo kiểu Nhật 

 
Noodle station 

Japanese stewed beef noodles and eggs soaked in soy sauce 
Mỳ thit bò hầm và trứng ngâm tương kiểu Nhật 

 
Hot Carving 

Rolled pork belly with Teriyaki sauce 
Ba chỉ cuộn nướng kèm xốt Teriyaki 

Roasted chicken with Miso and honey glazed 
Gà nướng xốt Miso mật ong 

Shioyaki Yaki 
Cá mú nướng xốt Miso cay 

Roasted rib eye with Yakiniku sauce 
Thăn bò nướng kèm xốt Yakiniku 



 
 

Under heat lamp 
Cajun seafood boiled 

Hải sản xốt Cajun 
Deep fried Shishamo 
Cá trứng chiên giòn 

Vegetables Tempura 
Rau củ chiên giòn (Củ sen, hành tây, khoai lang, bí ngòi, cà tím) 

 
BBQ counter 

Grilled seafood with Ly Son garlic butter 
Hải sản nướng bơ tỏi Lý Sơn 

Grilled seafood with Hoi An chili sauce 
Hải sản nướng xốt ớt Hội An 

Grilled seafood with salt/ chili salt 
Hải sản rang muối/ muối ớt 

Steamed seafood with lemongrass/ Thai sauce 
Hải sản hấp sả/ hấp Thái 

Stir-fried snail with coconut 
Ốc xào dừa 

Grilled beef with five spices 
Bò nướng ngũ vị 

Grilled beef with pepper sauce 
Bò nướng xốt tiêu 

 

Ikayaki (Japanese grilled squid) 
Mực cơm nướng 

Cuttlefish 
Mực lá  

Prawns 

Tôm sú 
Mackerel pike in foil 

Cá thu Nhật nướng giấy bạc 
Sword fish 

Cá kiếm cờ nướng 
Half shell scallop 

Sò điệp 

Assorted clams 

Các loại sò (sò méo, sò bung) 

US beef steak Teriyaki  

Bò bít tết xốt Teriyaki 
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Yakitori (grilled chicken skewers) 

Gà xiên que 

Pork chop 

Cốt lết heo 

Teba Shio (Salted chicken wings) 
Cánh gà nướng 

Grilled sausage 

Xúc xích 

Grilled vegetables  

Rau củ nướng (Đậu bắp, bắp, bắp non, khoai lang, cà tím, bí ngòi, nấm) 
 

Dipping Sauce 

Ginger soy sauce, Asian fish sauce, green chili salt, red chili sauce 
Xốt xì dầu gừng, xốt mắm chua ngọt, xốt muối ớt xanh, xốt muối ớt đỏ 

 
Kid’s corner 

Chicken tenders 
Ức gà chiên xù 

French fries 
Khoai tây chiên 

Ham and corn pizza 
Pizza thịt nguội và bắp 

Sausage and egg sandwich 
Bánh kẹp xúc xích và trứng 

 
Desserts 

  Cherry blossom coconut jelly  

Thạch dừa hoa anh đào 

Matcha cheesecake 

Bánh phô mai nướng vị trà xanh 

Oreo basque cheesecake 

Bánh phô mai cháy với bánh quy oreo  

Daigaku imo 

Khoai rán mật 

Strawberry cream cake 
Bánh bông lan dâu tây 

 



 
Ichigo Daifuku (Strawberry mochi) 

Bánh mocha đậu đỏ và dâu tây 

  Satsumaimo to ringo no chakin  

 Bánh pudding trà xanh 

Assorted mocha 

Bánh mochi các loại 

Nihonshu to Tounyu jelly 

Bánh thạch đậu nành và rượu Sake 
Sliced fruits 
 Trái cây tươi 

 
Show cooking 

Dorayaki (Doremon’s pancake) 

Bánh Đô-rê-mon 
Ice cream 

Vanilla ice cream  
Kem vani 

Chocolate ice cream 
 Kem sô cô la 

 


